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         Toµ ¸n nh©n d©n                             céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

      HuyÖn  h¹ hoµ- TØnh Phó Thä                            ®éc lËp - tù do-hanh phóc       

      B¶n ¸n sè:  45/2023/HNG§ - ST 

Ngµy: 27/ 7/2023                                                                                                                                               

V/v "Tranh chÊp h«n nh©n vµ gia ®×nh" 

                   

        Nh©n danh 

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

                    Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn h¹ hoµ, tØnh phó thä 

 

 Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Ồng Tô Mạnh Tiến 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n:  

1. Ông Nguyễn Văn Tiệm 

2. Ông Lê Thiết Hùng 

Th­ ký phiªn toµ: Ông Nguyễn Trường Giang - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hạ 

Hòa. 

VKSND huyÖn H¹ Hoµ tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Chinh - Kiểm sát 

viên 

Ngày 27 tháng  7  năm 2023 tại Trụ sở TAND huyện Hạ Hòa xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án thụ lý số: 85/2023/TLST – HNGĐ ngày 07 tháng 3 năm 2023 về 

tranh chấp hôn nhân và gia đình theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

45/2023/QĐXX - HNGĐ ngày 15 tháng 6 năm 2023 và theo quyết định hoãn phiên 

tòa số 23/2023/QĐST - HNGĐ ngày 29 tháng 6 năm 2023 

Giữa các đương sự: 
  Nguyên đơn:  Chị Tạ Thị T, sinh năm 1994 ( Có mặt) 

  Địa chỉ: Khu 4, xã H, huyện H, tỉnh Phú Thọ 

  Bị đơn: Anh Đào Hồng P,  sinh năm 1993 ( Có mặt)   

  Địa chỉ: Khu 4, xã H, huyện H, tỉnh Phú Thọ 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

  Trong đơn khởi kiện, bản tự khai, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa 

hôm nay chị Nguyễn Thị T trình bày:  

Tôi kết hôn với anh Đào Hồng P vào ngày 09/8/2017, đăng ký kết hôn tại 

UBND xã H, huyện H, tỉnh Phú Thọ hoàn toàn tự nguyện. Sau kết hôn vợ chồng về 

chung sống cùng bố mẹ đẻ anh P tại khu 4, xã H, huyện H, tỉnh Phú Thọ. Tôi làm tại 

thị xã Phú Thọ, anh P đi làm tại Bắc Ninh. Cuộc sống vợ chồng hòa thuận hạnh phúc 

được một thời gian thì bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn do vợ 

chồng không hợp nhau bất đồng quan điểm, anh P đi làm ăn xa, ít quan tâm tới gia 
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đình. Xác định tình cảm vợ chồng không còn, tôi yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn 

với anh Đào Hồng P 

Về con chung: Tôi xác định vợ chồng có 01 con chung là cháu Đào Gia K;  

sinh ngày 19/11/2017, ly hôn tôi xin được trực tiếp nuôi dưỡng cháu K và không yêu 

cầu anh P phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng tôi. Với mức thu nhập khoảng 6 triệu 

đồng một tháng. Tôi đủ khả năng để nuôi dưỡng con chung. 

Về tài sản chung, công nợ chung, tài sản cho vay và công sức đóng góp: 

Tôi không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Anh Đào Hồng P trình bày: 

Anh xác nhận về thời gian, thủ tục kết hôn, quá trình chung sống của vợ chồng 

như chị Thúy trình bày là đúng.  Tuy nhiên, vợ chồng có mâu thuẫn do vợ chồng 

không hợp nhau trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tôi vẫn có trách nhiệm với gia 

đình và con cái. Nay chị T có đơn xin ly hôn, tôi xác định tình cảm vợ chồng không 

còn, tôi đồng ý ly hôn với chị T.    

- Về con chung: Tôi xác định vợ chồng có 01 con chung là cháu Đào Gia K; 

sinh ngày 19/11/2017 như chị T trình bày, hiện nay cháu đang ở với tôi và bố mẹ tôi, 

Ly hôn tôi xin được trực tiếp nuôi dưỡng cháu K và không yêu cầu chị T phải cấp 

dưỡng nuôi con chung. Với mức thu nhập bình quân khoảng 15 triệu đồng một tháng, 

tôi đủ khả năng để nuôi dưỡng con chung. 

- Về tài sản chung, công nợ chung, tài sản cho vay và công sức đóng góp: 

Tôi không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Quá trình làm việc với chính quyền UBND xã H, các đoàn thể tại địa 

phương cho biết: 

Chị T và anh P có đăng ký kết hôn tại UBND xã, cuộc sống vợ chồng giữa chị 

T và anh P có mâu thuẫn cụ thể ra sao thì địa phương không nắm rõ do chị T và anh 

P không có đơn đề nghị chính quyền hòa giải. Nay chị T có đơn xin ly hôn anh P đề 

nghị Tòa án căn cứ vào các quy định của pháp luật giải quyết vụ án đảm bảo quyền 

lợi cho các đương sự. 

Về con chung: Chị T và anh P có 01 con chung, hiện nay đang ở với anh P và 

bố mẹ đẻ anh P. Nếu Tòa án giải quyết ly hôn đề nghị Tòa án căn cứ vào các quy 

định của pháp luật và tình hình thực tế để giao con chung của chị T, anh P sao cho 

đảm bảo sự ổn định, tránh xáo trộn và sự phát triển của cháu. 

 Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: 

 - Về tố tụng: Quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án, Thẩm phán, thư ký đã 

thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục tố tụng được quy định tại BLTTDS. Các đương sự 

đã được triệu tập và thông báo về phiên họp, kiểm tra tiếp cận công khai chứng cứ và 

hòa giải hợp lệ. HĐXX tiến hành tố tụng tại phiên tòa theo trình tự pháp luật quy 

định. 



3 
 

         - Về nội dung:  

- Về quan hệ hôn nhân: Đề nghị HĐXX công nhận sự thuận tình ly hôn giữa 

chị T và anh P. 

 - Về con chung: Giao anh P trực tiếp nuôi dưỡng con chung là cháu Đào Gia 

K; sinh ngày 19/11/2017 kể từ tháng 7/2023 cho đến khi cháu K thành niên. Chị T 

không phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng anh P do anh P không yêu cầu.  

 - Về tài sản chung, công nợ chung, tài sản cho vay và công sức đóng góp: 

Không đặt ra giải quyết. 

 - Về án phí LHST: Chị T, anh P phải chịu theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: 

Nguyên đơn là chị Nguyễn Thị T có địa chỉ tại xã H, huyện H khởi kiện tranh 

chấp hôn nhân và gia đình với bị đơn là anh Đào Hồng P cùng địa chỉ, đây là vụ án 

tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ theo quy định tại khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 

35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Quá trình tòa án thụ lý, giải quyết vụ án, Tòa án đã làm đúng các trình tự theo 

quy định của pháp luật. Tòa án đã báo gọi và triệu tập các đương sự đến Tòa án để 

làm việc và hòa giải nhưng tại các phiên hòa giải chị T và anh P đã không thỏa thuận 

được với nhau về người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Tòa án nhân dân huyện Hạ 

Hòa đã đưa vụ án ra xét xử ngày 29 tháng 6 năm 2023, tuy nhiên bị đơn anh Đào 

Hồng P có đơn xin hoãn phiên tòa, Tòa án đã ra quyết định hoãn phiên tòa và ấn định 

ngày mở lại phiên tòa. Hôm nay, Tòa án đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung để 

đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự.  

 [2]. Về nội dung vụ án:  

[2.1]. Về quan hệ hôn nhân: 

Chị T, anh P kết hôn ngày 09/8/2017 trên cơ sở được tự nguyện tìm hiểu, đăng 

ký kết hôn tại UBND xã H, huyện H, tỉnh Phú Thọ, đây là một hôn nhân hợp pháp 

phù hợp với pháp luật. Quá trình chung sống, vợ chồng hòa thuận hạnh phúc được 

một thời gian thì bắt đầu phát sinh mâu thuân, nguyên nhân do vợ chồng không hợp 

nhau trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, bất đồng quan điểm. Chị T, anh P đều xác 

nhận mâu thuẫn  và đều nhất trí ly hôn do vậy cần áp dụng điều 55 - Luật hôn nhân 

và gia đình công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị T và anh P. 

 [2.2]. VÒ con chung: 

Chị T, anh P đều xác định vợ chồng có 01 con chung là cháu Đào Gia K; sinh 

ngày 19/11/2017. Nay cả chị T, anh P đều xin được trực tiếp nuôi cháu K và cung cấp 

cho Tòa án chi tiết các khoản thu nhập hàng tháng để chứng minh khả năng nuôi con 

của mình. Theo bảng lương chị T cung cấp cũng như tại phiên tòa thì mức thu nhập 

của chị T khoảng 6 triệu đồng trên một tháng, anh P có mức thu nhập khoảng 15 triệu 
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đồng trên một tháng. Tòa án thấy rằng, nhìn vào mức thu nhập cũng như lời khai tại 

phiên tòa thì chị T và anh P đều có đủ khả năng để nuôi dưỡng cháu K, tuy nhiên 

hiện nay cháu K đang ở với anh P cùng bố mẹ đẻ anh P, hàng ngày vẫn được bố mẹ 

đẻ anh P hỗ trợ trong việc đưa đón đi học tại trường mầm non xã C cũ nay là Y gần 

với nhà anh P. Chính quyền địa phương, khu dân cư cũng như trường học cháu K 

đang theo học cũng xác nhận việc cháu K đang ở với anh P và bố mẹ đẻ anh P phát 

triển bình thường, ổn định. Do vậy, để tránh sự xáo trộn về chỗ ăn ở, học tập, ảnh 

hưởng đến tâm lý, đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của cháu K cần xử giao anh 

P được trực tiếp chăm sóc, giáo dục nuôi dưỡng cháu Đào Gia K; sinh ngày 

19/11/2017 kể từ tháng 7/2023 cho đến khi cháu K thành niên và chị T không phải 

cấp dưỡng nuôi con chung cùng anh P do anh P không yêu cầu là phù hợp 

[2.3]. Về tài sản chung, nợ chung, cho vay, công sức đóng góp: Chị T, anh P 

không đề nghị Tòa án giải quyết, HĐXX không đặt ra giải quyết. 

[3] Về án phí ly hôn sơ thẩm: Chị T phải chịu 75.000đ (Bảy mươi lăm nghìn 

đồng), anh Pphải chịu 75.000đ ( Bảy mươi lăm nghìn đồng) theo quy định của pháp 

luật. 

Các đương sự được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật 

Vì các lẽ trên, 

QuyÕt ®Þnh: 

 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, khoản 4 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự, căn cứ vào khoản 1 điều 51, điều 

55, điều 57, 81, 82, 83 Luật HNGĐ, điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

 Tuyên Xử:  

1.Về quan hệ hôn nhân:  

Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Tạ Thị T và anh Đào Hồng P. 

2. Về con chung:  

Xử giao anh Đào Hồng P được trực tiếp chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng cháu 

Đào Gia K sinh ngày 19/11/2017  kể từ tháng 7/2023 cho đến khi cháu K thành niên. 

Chị T không phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng anh P do anh P không yêu cầu. 

Chị T, anh P đều có quyền, nghĩa vụ thăm nom, trông nom, chăm sóc, giáo dục 

nuôi dưỡng con chung theo quy định của pháp luật không bên nào được ngăn cấm. 

Anh P và các thành viên trong gia đình không được ngăn cản việc chị T thăm nom, 

trông nom, chăm sóc, giáo dục nuôi dưỡng con chung.                                                                                                         

  3. Về tài sản chung, công nợ chung, tài sản cho vay và công sức đóng góp: 

 Chị T, anh P không yêu cầu giải quyết, HĐXX không đặt ra giải quyết trong 

vụ án này. Sau ly hôn, nếu các bên có tranh chấp có đơn yêu cầu có căn cứ pháp luật. 

Tòa án sẽ xem xét giải quyết bằng vụ án dân sự khác. 
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 4. Về án phí ly hôn sơ thẩm: Chị T phải chịu 75.000đ ( Bảy mươi lăm nghìn 

đồng) tiền án phí ly hôn sơ thẩm nhưng được khấu trừ vào  số tiền 300.000đ ( Ba 

trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí chị T đã nộp theo biên lai thu tiền số 0005223 ngày 

06/3/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Hòa. Trả lại cho chị T 225.000đ ( 

Hai trăm hai lăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí. 

 Anh P phải chịu 75.000đ ( Bảy mươi lăm nghìn đồng) tiền án phí ly hôn sơ 

thẩm. 

Tr­êng hîp b¶n ¸n ®­îc thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt Thi hµnh ¸n 

d©n sù th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ 

thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ c­ìng chÕ 

thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6, 7, 7a vµ ®iÒu 9 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù; Thêi 

hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 30 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù. 

          Trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n các đương sự  được quyÒn kh¸ng c¸o 

lªn TAND tØnh Phó Thä ®Ó yªu cÇu xÐt xö phóc thÈm.    

 

Nơi  nhận: 

- Các đương sự 

- VKSND H. Hạ Hòa 

- Chi cục THADS H. Hạ Hòa 

- Lưu HS- VP 

- UBND xã H 

 

 

        TM. héi ®ång xÐt xö  s¬ thÈm 

     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

                       

 

Tô Mạnh Tiến  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              


